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Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đề ra công tác Binh vận. Năm 1930, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Xứ ủy Trung kỳ và đồng chí Lê Mao, Bí thư Tỉnh Đảng bộ lâm thời Vinh - Bến Thủy đã thực hiện tốt công tác Binh vận. Công tác Binh vận khéo của Đảng đã giác ngộ được một số binh lính Lê dương và Khố xanh, họ đã bí mật giúp đỡ cách mạng, giảm bớt tổn thất cho tù chính trị tại Nhà lao Vinh. Tiêu biểu cho những binh lính được giác ngộ là anh Man zăng, lính Đức và ông Nguyễn Văn Cung, lính Khố xanh với cuộc binh biến ngày 13-1-1941. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm đường cứu nước, ngày 28-1-1941, Bác Hồ đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày 19-5-1941, Người thành lập Mặt trận Việt Minh, ra lời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Để nêu gương tinh thần yêu nước của các binh sĩ và khích lệ đồng bào ta ủng hộ Mặt trận Việt Minh, ngày 6-6-1941, tại núi rừng Việt Bắc, Bác Hồ đã viết thư gửi đồng bào cả nước, Người khẳng định:“Những cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, Bắc Sơn, Đô Lương vừa rồi đã tỏ ra rằng: Đồng bào ta quyết nối gót người xưa, phấn đấu hy sinh đặng phá tan xiềng xích”. 
Sau khi nước nhà giành được độc lập (2- 9-1945), nhưng với dã tâm xâm lược lâu dài nước ta, thực dân Pháp đã núp dưới bóng quân Anh, quay lại gây hấn ở Nam bộ. Bác Hồ đã đoán trước được cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp nhất định sẽ lan rộng ra khắp cả nước. Nhất định đồng bào ta lại quyết chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Thấu hiểu và thông cảm nỗi đau thương, tổn thất của những gia đình có con em hy sinh trên các mặt trận, để chia sẻ nỗi đau và động viên tinh thần đồng bào ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, toàn dân và toàn diện, ngày 7-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Thông báo về việc Người sẽ nhận con của các liệt sĩ làm con nuôi của mình. Để thông tin rộng rãi cho toàn dân được biết, Bác đã cho đăng Thông báo trên trang đầu của tờ Báo Cứu quốc phát hành cùng ngày. Toàn văn nội dung Thông báo như sau:

“Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh tính mệnh cho nền Tự do, Độc lập và Thống nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mệnh, trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi lời chào thân ái cho gia đình các liệt sĩ đó và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi.

Vậy các Ban Hành chính, các địa phương toàn quốc phải lập tức làm tờ báo cáo. Các làng làm xong, gửi lên huyện, các huyện xét lại, đúng sự thực thì đóng dấu chứng nhận rồi gửi ngay về Văn phòng Chủ tịch Chính phủ ở Hà Nội.

Chủ tịch Chính phủ Việt Nam. Hồ Chí Minh”. 

Để ghi nhận và động viên sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và thương, bệnh binh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có Chỉ thị: Chọn một ngày trong năm làm Ngày Thương binh liệt sĩ để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến. Trong thư gửi Ban Thường trực của Ban tổ chức, Bác Hồ đã viết:“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh. Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”(1).
Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cuộc Hội nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, các ngành Trung ương, khối, tỉnh, họp tại Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để thảo luận và Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27-7-1947 làm Ngày Thương binh liệt sĩ đầu tiên trong cả nước. Ngay sau khi Hội nghị đã nhất trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh liền ban bố ngay Sắc lệnh: Lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm làm Ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ. Ký Sắc lệnh xong, Bác liền viết thư kêu gọi đồng bào cả nước cùng thi đua thực hiện. Để nêu gương cho đồng chí, đồng bào trong cả nước, Bác Hồ đã xung phong thực hiện đầu tiên. Nhân Ngày thương binh liệt sĩ đầu tiên trong cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Ban Thường trực của Ban Tổ chức, Người căn dặn: “Ngày Thương binh toàn quốc, nói rõ ý nghĩa của ngày kỷ niệm và kêu gọi mọi người có hành động thiết thực giúp đỡ Thương binh… Người đã gửi tặng một chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ biếu Người, một tháng lương của Người, tiền một bữa ăn của Người và của các nhân viên làm việc trong Phủ Chủ tịch, tổng cộng là 1.127 đồng”(2). 

Cũng trong ngày 27-7-1947, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi bà Bá Huy với nội dung: “Thưa bà, tôi nhận được báo cáo rằng bà đã hăng hái giúp đất ruộng, trâu bò, thóc lúa và tiền bạc để lập một An dưỡng đường cho thương binh. Tôi rất lấy làm vui lòng. Anh em thương binh đã hy sinh xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bà đã hy sinh tiền của để giúp đỡ anh em thương binh. Như thế là bà đã giúp sức vào công việc giữ gìn Tổ quốc. Như vậy là bà đã làm kiểu mẫu cho đồng bào thực hành cái khẩu hiệu:“Có tiền giúp tiền, có sức giúp sức/ Đồng tâm hiệp lực, kháng chiến thành công”(3). 

Ngày 15-7-1948, chuẩn bị cho Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi biểu dương những hy sinh to lớn vì Tổ quốc và đồng bào của các thương binh, tử sĩ và kêu gọi nhân dân cả nước hãy sẵn sàng giúp đỡ anh em thương binh và gia đình tử sĩ, cả về vật chất và tinh thần để đền đáp lại công ơn đó. Nhân ngày 27-7-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi đồng bào cả nước đăng trên Báo Quân du kích số 5, nội dung như sau:

“Cùng toàn thể đồng bào! Anh em thương binh và gia đình tử sĩ! 

 Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to, nó đe dọa tràn ngập cả non sông Tổ quốc, nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta đã dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững, để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào. Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ tính mệnh của đồng bào. Họ hy sinh gia đình và tài sản họ để bảo vệ gia đình và tài sản của đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch, để bảo vệ Tổ quốc và đồng bào được sống. Họ là những chiến sĩ anh dũng của ta. Trong đó có người đã bỏ lại một phần thân thể ở trước mặt trận. Có người đã bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ. Cách mấy ngày trước, họ là những thanh niên lành mạnh, vui vẻ, oanh  liệt. Trải qua những ngày ăn gió, nằm sương, những trận mưa bom bão đạn, họ bị tay què, chân cụt, họ hóa ra thương binh. 

Họ đã hy sinh cho ai? Cách mấy ngày trước, bố mẹ họ nhận được tin tức, đang mong cho đến ngày kháng chiến thắng lợi, độc lập thành công, họ sẽ trở lại quê hương, một nhà đoàn tụ. Ngày nay, bố mẹ họ đã mất một người con yêu quý. Vợ trẻ thơ trở nên bà góa. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ. Họ đã hy sinh cho ai? Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, hy sinh cho đồng bào. Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ đang tìm mọi cách để giúp đỡ anh em Thương binh và gia đình tử sĩ. Tôi mong đồng bào sẵn lòng giúp đỡ họ về vật chất và tinh thần.

Từ trước, đồng bào đã giúp đỡ nhiều, nhưng tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh. Mà lòng bác ái của đồng bào cũng không có hạn. Vì vậy, tôi mong và chắc rằng: Đồng bào trước đã giúp đỡ, sau này sẽ sẵn sàng giúp đỡ mãi. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt anh em thương binh và gia đình tử sĩ cảm ơn đồng bào. Tôi cũng thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái an ủi các anh em thương binh và gia đình tử sĩ và hứa rằng: Chính phủ luôn luôn tìm cách săn sóc các bạn. Chúc các bạn được bình yên. Chào thân ái và quyết thắng. Hồ Chí Minh”(4). 
Ngày 21-7-1949, chuẩn bị đến Ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh Cựu binh Vũ Đình Tụng (ông có con là liệt sĩ). Nhân ngày thương binh 27-7, Người đã nhờ Bộ trưởng chuyển lời thăm hỏi tới anh em thương binh và gửi tặng anh em một số khăn mặt, quần áo của đồng bào các nơi gửi biếu Người, cùng một tháng lương là 1.000 đồng(5). 
Năm 1950, mặc dù bận trăm công ngàn việc, Bác Hồ còn phải đi Chiến dịch biên giới để động viên các chiến sĩ đánh trận Đông Khê và Thất Khê, khai thông biên giới, nhưng Bác vẫn không quên viết thư nhắc nhở và tặng quà. Trước ngày 27-7, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Ban tổ chức Trung ương Đảng, nhắc nhở ý nghĩa của ngày kỷ niệm. Người mong các đoàn thể, các giới đồng bào có nhiều hình thức tổ chức để tỏ lòng thương mến Thương binh và gia đình các tử sĩ. Nhân Ngày Thương binh liệt sĩ, Bác Hồ đã gửi một tháng lương để góp vào quỹ tổ chức(6). 

Tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ và Trung ương Đảng với thương binh, liệt sĩ, đã có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, chống thực dân Pháp của dân tộc ta mau chóng thắng lợi. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và TW Đảng, Chính phủ từ Việt Bắc trở về Hà Nội làm việc. Ngay sau ngày trở về tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ tới đặt vòng hoa, kính viếng các hương hồn liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn Hà Nội để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Người đứng lặng trước Đài tưởng niệm, trong giờ phút trang nghiêm, đốt nén hương thơm, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, Bác nghẹn ngào, xúc động gọi hồn thiêng của anh linh Liệt sĩ rằng: “Hỡi các liệt sĩ! Mọi người đều thương tiếc các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc. Bác thay mặt nhân dân, Chính phủ và bộ đội, kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn bất diệt của các Liệt sĩ... Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của các liệt sĩ muôn đời lưu truyền với sử xanh. Một nén hương thanh, vài lời an ủi, anh linh các liệt sĩ bất diệt! Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn năm!”.
Sau ngày Hòa bình lập lại trên miền Bắc, kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7-1956, Bác Hồ đã viết thư gửi Bộ Thương binh, Người căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, thương yêu và giúp đỡ họ”.

Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta như được tiếp thêm sức mạnh, với một lời thề son sắt “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”,... “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Chúng ta đã chiến thắng các đế quốc xâm lược và bọn thù địch Quốc tế. Non sông thu về một mối, đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vinh quang đó trước hết thuộc về Bác Hồ kính yêu và các anh hùng, thương binh, liệt sĩ. 

Riêng đối với quê hương, trong dịp về thăm Nghệ An lần thứ hai, ngày 9-12-1961, trên đường về Nam Đàn, Bác Hồ đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm 217 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 tại Thái Lão. Trước ngày đi, Bác dặn các đồng chí: Võ Thúc Đồng, đảng viên 1930 - 1931, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Đại tướng Chu Huy Mân, đảng viên 1930 - 1931, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân khu IV và đồng chí Nguyễn Khai, Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cùng đi trong đoàn rằng: “… không được tin cho phóng viên đài và báo chí biết ”. Đoán được sự khó hiểu và suy nghĩ của mọi người khi nghe Bác dặn, Bác thân mật giải thích: “Hôm nay Bác đến viếng các liệt sĩ đã hy sinh trong ngày 12-9-1930, với tư cách là một người con của quê hương đi xa, nay có dịp trở lại quê nhà, chứ không phải đứng trên danh nghĩa là một Chủ tịch nước, để sau này khỏi trở thành tiền lệ. Những người con đi xa quê hương, khi trở về thăm quê, khi đi qua chốn này cũng sẽ dừng lại thắp hương để tưởng nhớ đến công ơn các liệt sĩ. Họ đã chiến đấu và ngã xuống trên mảnh đất này vì sự nghiệp giải phóng dân tộc…”. 

Dâng hương hoa xong, Bác đứng lặng giữa sân vườn, ngắm Đài tưởng niệm, quan sát xung quanh khuôn viên tượng Đài rồi quay sang nói với đồng chí Võ Thúc Đồng và các đồng chí trong đoàn rằng: “Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cần xây dựng và bảo vệ, tôn tạo, nâng cấp khu vực Đài tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh này thành một khu Di tích lịch sử cách mạng. Làm sao để cho ngày càng có nhiều người đến đây thăm viếng, dâng hương hoa và học tập tinh thần cách mạng của các liệt sĩ trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931”. Dừng lại chốc lát như để nén xúc động, Bác hạ giọng nói tiếp:

“Máu của các liệt sĩ trong Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đổ xuống đã nhuộm đỏ và tô thắm cho màu cờ đỏ chói lọi của Đảng ta…”. 

 Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, với đạo lý “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Ăn quả nhớ người trồng cây ” Tỉnh Đảng bộ Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh lập hồ sơ, đệ trình lên Bộ Văn hóa Thông tin, cấp bằng Khu lưu niệm và Đài tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong ngày 12-9-1930 ở Thái Lão là: “Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia”. Trùng tu và mở rộng khuôn viên, xây dựng Nhà truyền thống Văn hóa để phục vụ các đoàn khách thập phương đến dâng hương hoa và học tập truyền thống cách mạng của cha ông ta trên đất Nghệ An từ ngày đầu dựng Đảng, như lời Bác Hồ đã căn dặn.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình Liệt sĩ và anh chị em thương binh, bệnh binh trên các địa bàn từ thành phố đến các huyện, thị. Nhiều phong trào thi đua đền ơn đáp nghĩa: “Chăm sóc nuôi dưỡng thương binh nặng”; “Phụng dưỡng và làm nhà ở cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; “Xây dựng nhà tình nghĩa”; “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”; “Xây dựng nhà Bia tưởng niệm”;“Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh”; Nâng cấp “Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh”; “Nghĩa trang Việt - Lào ở huyện Anh Sơn” và nghĩa trang liệt sĩ ở các huyện, thị… 
Viết bài này khi Nghệ An cũng như cả nước đang gồng mình để chống nạn dịch Covid-19. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang thực hiện Chỉ thị của Chính phủ: “Chống dịch như chống giặc”. Bao nhiêu khó khăn gian khổ, hiểm nguy và thiếu thốn đang đến, thử thách tinh thần dũng cảm và đoàn kết của nhân dân Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng. Những lời Bác Hồ dạy trong thời kỳ kháng chiến vẫn còn có giá trị đến nay: “Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa để giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ chống nạn ngoại xâm tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp đỡ chiến sĩ bị thương”. Tình cảm yêu thương của Bác Hồ khi đồng bào ta gặp khó khăn gian khổ, đói rét, hoạn nạn... đang tiếp tục tỏa sáng trên quê hương Xô viết, quê hương Bác Hồ trong những ngày Đảng bộ và toàn quân, dân Nghệ An quyết đồng lòng đồng sức chống dịch Covid-19 sẽ thành công.
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